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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong những thập kỷ gần đây, các nghiên cứu về 

đặc điểm của nước thải đã hướng sự chú ý đến các 
hợp chất mới được phát hiện có nguồn gốc nhân sinh 
trong môi trường tự nhiên, thường xuất hiện ở dạng 
vết ở phạm vi từ nanogram/L (ng/L) đến microgram/L 
(μg/L) [2]. Các hợp chất này được đặt tên là “chất gây 
ô nhiễm mới nổi (ÔNMN)”, hay chất vi lượng, chất 
ÔNMN, chất gây ô nhiễm cần quan tâm hoặc các hợp 
chất hữu cơ dạng vết. Sự xuất hiện của các hợp chất 
ÔNMN và tác động có hại của chúng đối với các dạng 
sống dưới nước và trên cạn cũng như đối với sức khỏe 
con người hiện đang là vấn đề môi trường được các 
nhà khoa học quan tâm [1]. 

Các chất ÔNMN là những chất hóa học tự nhiên 
hoặc nhân tạo chưa được đưa vào chương trình giám 
sát, quan trắc trong môi trường nhưng có tiềm năng 
độc hại gây ra những tác động ảnh hưởng bất lợi đến 
hệ sinh thái và sức khỏe con người như vi nhựa, một 
số chất hữu cơ... Điều quan trọng cần lưu ý là phần lớn 
các chất ÔNMN không phải là chất ô nhiễm mới hoặc 
gần đây mới được đưa vào môi trường, mà đó là một 
dạng ô nhiễm cần được quan tâm và cảnh báo ô nhiễm 
môi trường. Bất chấp các hướng dẫn của chính quyền 
địa phương, việc xả thải không kiểm soát thường xảy 
ra do thiếu luật pháp mạnh mẽ và thiếu hụt dữ liệu về 
độc tố sinh thái liên quan đến các chất ÔNMN [3]. 
Hơn thế nữa, các chất ÔNMN có khả năng chống chịu 
với các quy trình xử lý sinh học thông thường hoặc có 
động học chậm nên khó để phân hủy sinh học [4]. Do 
đó, thuật ngữ “mới nổi” mô tả cả chất gây ô nhiễm và 
mối quan tâm mới nổi về chất gây ô nhiễm đó như một 
mối đe dọa đến môi trường và sinh vật. 

Các chất ÔNMN thường là các chất có hoạt tính 
sinh học và có thể được tích lũy sinh học qua các bậc 
dinh dưỡng. Chúng có thể xảy ra trên diện rộng và tồn 
tại lâu dài, có nguồn gốc khác nhau, từ các nguồn ô 
nhiễm sơ cấp và thứ cấp trong môi trường liên quan 
đến rác thải nhựa rồi khuếch tán, vận chuyển và lan 
truyền các chất ô nhiễm trong môi trường nước, trầm 
tích, theo các chuỗi thức ăn, lưới thức ăn tích tụ trong 
sinh vật, gây ô nhiễm môi trường và rủi ro tới sức khỏe 
con người. Sự hiện diện của các chất ÔNMN trong hệ 
sinh thái thủy sinh có thể gây ra các tổn thương sinh 

thái to lớn, bao gồm các tác động tới hệ thống nội tiết 
của các loài bậc cao, giảm sức đề kháng của vi sinh vật 
và tích tụ trong nước, đất, thực vật và động vật, cùng 
nhiều mối lo ngại ô nhiễm khác [5]. Do đó, các chất 
ÔNMN trong môi trường (nước, trầm tích, sinh vật) 
có nguy cơ cao ảnh hưởng tới sức khỏe con người và 
đang trở thành vấn đề ÔNMN được quan tâm, đặc biệt 
là ô nhiễm vi nhựa trong môi trường. 

2. THỰC TRẠNG Ô NHIỄM VI NHỰA 
VÀ VAI TRÒ CỦA CHÚNG TRONG VIỆC
PHÁT TÁN CÁC CHẤT Ô NHIỄM MỚI NỔI
TRONG MÔI TRƯỜNG
Ngành công nghiệp nhựa bắt đầu từ những năm 

1920 và phát triển nhanh chóng từ những năm 1940. 
Sản lượng nhựa hàng năm vẫn tăng mặc dù đã nâng 
cao nhận thức về ô nhiễm nhựa và các nỗ lực giảm 
thiểu ô nhiễm của nó. Ước tính có khoảng 275 triệu 
tấn rác thải nhựa trên đất liền từ 192 quốc gia ven biển 
dẫn tới 4,8 đến 12,7 triệu tấn đi vào đại dương trong 
năm 2010 [6]. Hơn nữa, sự suy thoái và phân mảnh 
của rác thải nhựa trên biển dẫn đến sự hình thành các 
vi nhựa thứ cấp gây nguy hại trong các đối tượng môi 
trường như nước, trầm tích (đất), sinh vật… Về chất 
thải vi nhựa, ghi nhận có tới 60 đến 99 triệu tấn đã 
được tạo ra vào năm 2015 [7]. Do đó, vi nhựa xuất 
hiện phổ biến trong các môi trường trên cạn, nước 
ngọt và biển [8]. 

Các tác động đã được biết đến rộng rãi của các 
mảnh rác thải nhựa lớn là làm mất mỹ quan, ảnh 
hưởng đến ngành du lịch và kinh tế biển (ví dụ như 
nuôi trồng thủy sản, sản xuất năng lượng, vận chuyển 
hàng hải), là nguyên nhân của hàng loạt cái chết và gây 
thương tích cho động vật biển hoang dã [9]. Mặc dù 
cả mảnh nhựa lớn và vi nhựa đều có thể vận chuyển 
mầm bệnh và giải phóng các chất ÔNMN như các chất 
hóa dẻo hoặc chất phụ gia, nhưng vi nhựa có thể hấp 
phụ và khử hấp phụ, do đó, sự tích lũy sinh học của 
các chất ô nhiễm độc hại nhiều hơn về số lượng do tỷ 
lệ diện tích bề mặt trên thể tích của vi nhựa lớn hơn 
mảnh nhựa lớn [10]. Như vậy, các chất ÔNMN có sự 
liên kết ô nhiễm cả về hấp phụ bề mặt của vi nhựa và 
hấp thụ trong vi nhựa bởi từ quá trình sản xuất nhựa 
sử dụng nhiều chất hóa dẻo, chất chống cháy và các 
chất hoạt động bề mặt…  

Đề xuất một số giải pháp kiểm soát ô nhiễm mới nổi 
- vi nhựa trong môi trường
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Vi nhựa có thể gây nguy hiểm cho các hệ sinh thái 
biển và sinh vật thông qua một vài cách tiếp cận. Trong 
một hệ sinh thái điển hình, vi nhựa hoạt động như một 
bể chứa hoặc vật trung gian, do đó chúng tích tụ các 
chất gây ô nhiễm hóa học, vận chuyển chúng tới khoảng 
cách xa và dẫn đến sự tăng cường của chất ô nhiễm đối 
với sinh vật trong hệ sinh thái và dẫn tới có ảnh hưởng 
tới hệ sinh thái (Hình 1). Ngoài ra, vi nhựa cùng tồn tại 
với các hỗn hợp chất gây ô nhiễm trong môi trường và 
đã được cho là hoạt động như vật trung gian “vật mang” 
truyền các chất hóa học từ môi trường nước, trầm tích 
tới các sinh vật cả dưới nước và trên cạn [10, 12]. Những 
hóa chất này có thể bắt nguồn từ các chất phụ gia, chất 
chống cháy hóa học được thêm vào trong quá trình sản 
xuất nhựa [11]; hoặc có thể tích lũy các chất độc hóa học 
từ môi trường xung quanh vì khả năng hấp phụ cao của 
vi nhựa trong môi trường [13].

Tương tự, các chất ÔNMN có nguy cơ bị khử hấp 
thụ cùng vi nhựa mà sinh vật ăn phải và đi vào cơ quan 
sinh học của cơ thể sống. Tình trạng này khiến vi nhựa 
vừa là nguồn gây ô nhiễm vừa là vật chứa các chất ô 
nhiễm [14]. Ngoài ra, sự tích tụ của các chất ô nhiễm 
độc hại trong các sinh vật khác gợi ý về một tình huống 
tương tự có thể xảy ra rủi ro đối với con người [13]. 
Trong một nghiên cứu, vi nhựa được phát hiện có lượng 
polychlorinated biphenyls (PCB) với nồng độ cao hơn 
105-106 lần so với trong nước biển xung quanh [15]. 

Sự hiện diện của vi nhựa polyethylene (PE) đã làm tăng 
sự tích tụ sinh học của các hợp chất polybrominated 
diphenyl ethers (PBDE), PCB và hợp chất hydrocarbon 
thơm đa vòng (PAH) [15]. Vật liệu nhựa, như polystyren 
(PS), PE và polypropylene (PP), có thể hấp thụ các hợp 
chất hữu cơ kỵ nước, cụ thể là PCB, PBDE, PAH và 
hexabromocyclododecane (HBCD), sau đó chúng đóng 
vai trò như chất trung gian đưa các chất đó tiếp cận đến 
với sinh vật. Mato và cộng sự [15] nghiên cứu chỉ ra 
rằng vi nhựa có khả năng tích tụ PAHs, PCBs, phthalate 
và thuốc trừ sâu với hệ số nồng độ lên đến 106 lần so 
với nước biển xung quanh. Việc PCB và PBDE được tìm 
thấy trong cá được cho ăn vi nhựa biển nhiều hơn so với 
cá được cho ăn nhựa nguyên sinh [15] đã khẳng định 
các mảnh vi nhựa đóng vai trò là vật trung gian truyền 
các chất ô nhiễm đã hấp thụ trên bề mặt nhựa [15]. 

Sự kết hợp giữa vi nhựa và chất ÔNMN thể hiện 
mối quan tâm nghiêm trọng trong môi trường vì 
chúng có thể thay đổi các đặc điểm của các chất gây ô 
nhiễm như số phận của chúng trong môi trường, tính 
khả dụng sinh học và sự tích lũy sinh học [11, 12]. Việc 
nghiên cứu đồng thời ô nhiễm vi nhựa cùng các chất 
ÔNMN là chủ đề đang được quan tâm về môi trường 
vì sự kết hợp của chúng có thể dẫn đến những thay đổi 
về số phận môi trường trong các hệ sinh thái, có thể 
gây ra mối đe dọa tới sinh vật và rủi ro tới sức khỏe 
con người.

Hình 1. Lan truyền ô nhiễm vi nhựa trong môi trường  



120 TẠP CHÍ MÔI TRƯỜNG SỐ 7/2025

CHÍNH SÁCH - CUỘC SỐNG

3. GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT Ô NHIỄM 
MỚI NỔI - VI NHỰA TRONG MÔI TRƯỜNG 

Sự lan truyền của ô nhiễm vi nhựa và các 
chất ÔNMN như Phthalate, Bisphenol A (BPA), 
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs) và các hợp 
chất hữu cơ bền (POPs) trong môi trường đang đặt 
ra những thách thức nghiêm trọng đối với khoa học 
môi trường hiện đại. Đặc biệt, khi vi nhựa được xem là 
vector hấp phụ và vận chuyển các chất ô nhiễm trong 
môi trường nước và trầm tích, làm gia tăng độc tính và 
tính bền vững sinh học của các hệ chất này. Do vậy, để 
kiểm soát hiệu quả các chất ÔNMN đòi hỏi hệ thống 
giải pháp tổng hợp, dựa trên nền tảng khoa học vững 
chắc và hướng đến tính liên ngành:

(1) Tăng cường nghiên cứu cơ chế lan truyền, tích tụ 
và tác động độc học của các chất ÔNMN

Kiểm soát hiệu quả vi nhựa và các chất ÔNMN 
trước tiên đòi hỏi phải hiểu rõ cơ chế phát sinh, lan 
truyền, hấp phụ và tích tụ trong các thành phần môi 
trường, cần thúc đẩy nghiên cứu về:

Tính chất vật lý - hóa học của vi nhựa (diện tích bề 
mặt, khả năng hấp phụ, thành phần polymer) và mối 
quan hệ với khả năng mang các chất ÔNMN;

Cơ chế tương tác giữa vi nhựa với các chất ÔNMN 
trong môi trường nước, trầm tích và sinh vật (sự hấp 
phụ, giải hấp, chuyển hóa sinh học);

Phân tích độc học đa mức độ (in vitro, in vivo, 
omics-based) để xác định nguy cơ ảnh hưởng đến hệ 
thần kinh, nội tiết, sinh sản, di truyền đối với sinh vật 
chỉ thị và con người.

(2) Phát triển các chỉ thị sinh học và mô hình đánh 
giá rủi ro tích hợp

Hệ sinh thái sông và biển là môi trường tiếp nhận 
chính các vi nhựa và các chất ÔNMN. Do vậy, cần xây 
dựng các chỉ thị sinh học như động vật đáy, nhuyễn thể 
hoặc cá tầng đáy để phản ánh sự tích tụ vi nhựa và chất 
ô nhiễm liên quan trong chuỗi thức ăn. Đồng thời, cần 
phát triển các mô hình đánh giá rủi ro tích hợp, kết hợp 
dữ liệu định lượng từ môi trường, dữ liệu phơi nhiễm 
và phản ứng sinh học để đánh giá rủi ro sinh thái và sức 
khỏe con người theo không gian và thời gian.

(3) Thiết kế công nghệ xử lý tiên tiến
Kiểm soát vi nhựa và các chất ÔNMN cần được 

tích hợp trong chuỗi xử lý nước thải, bùn thải và chất 
thải rắn. Một số công nghệ xử lý tiên tiến như: Lọc 
nano (nanofiltration), màng siêu lọc (UF) có khả năng 
loại bỏ đồng thời các vi nhựa và các chất ô nhiễm trong 
nước thải; Oxy hóa nâng cao (AOPs) kết hợp plasma 
lạnh hoặc ozone nhằm phá vỡ cấu trúc hóa học của 
các chất ô nhiễm mới nổi và phá hủy polymer nhựa; 
Vật liệu hấp phụ thế hệ mới như zeolite biến tính, vật 
liệu nano từ tính (magnetic nanoparticles)… để hấp 

phụ các hợp chất khó phân hủy như PBDEs hoặc BPA. 
Các hệ thống xử lý này cần được đánh giá hiệu suất 
loại bỏ trong điều kiện thực tế, đồng thời xây dựng các 
chỉ tiêu hiệu quả đối với từng loại polymer hoặc chất 
ÔNMN cụ thể.

(4) Quản lý vòng đời sản phẩm và áp dụng tiếp cận 
kinh tế tuần hoàn

Giảm phát sinh vi nhựa và các chất ÔNMN ngay từ 
đầu nguồn là giải pháp bền vững nhất. Việc kiểm soát 
vòng đời sản phẩm nhựa cần được thực hiện thông 
qua: Thiết kế sản phẩm theo định hướng sinh thái: 
giảm sử dụng chất phụ gia độc hại, dễ tái chế và không 
tạo vi nhựa thứ cấp trong quá trình sử dụng; Thay thế 
các chất phụ gia nguy hại bằng các hóa chất có cấu trúc 
tương đồng nhưng có độ độc thấp hơn, khả năng phân 
hủy sinh học dễ dàng hơn trong môi trường; Quy định 
kiểm soát hóa chất trong chuỗi cung ứng theo hướng 
tiếp cận quản lý dựa trên đánh giá vòng đời, bao gồm 
sản xuất, tiêu dùng và thải bỏ, tiếp cận kinh tế tuần 
hoàn vòng đời sản phẩm.

(5) Đưa vi nhựa và các chất ÔNMN vào các chương 
trình quan trắc, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

Việc thiếu vắng hệ thống giám sát liên tục và cơ 
sở dữ liệu chuẩn về vi nhựa và các chất ÔNMN là rào 
cản lớn trong xây dựng chính sách để kiểm soát hiệu 
quả nhóm chất ô nhiễm này. Một chiến lược dài hạn là 
thiết lập mạng lưới giám sát quốc gia cho vi nhựa trong 
đó nhấn mạnh điểm nóng đối với các chất ÔNMN, 
với các trạm quan trắc đặc thù trên sông, hồ, vùng ven 
biển và khu vực nhạy cảm sinh thái. Cùng với đó, cần 
áp dụng thống nhất các phương pháp lấy mẫu, xử lý 
và phân tích theo tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ: US EPA, 
ISO, NORMAN...), đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu 
mở về hiện trạng, xu hướng tích tụ và phân bố không 
gian - thời gian của vi nhựa và các chất ô nhiễm liên 
quan trong môi trường.

(6) Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
Nhà nước cần xây dựng và ban hành các quy chuẩn 

kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia đối với vi nhựa trong 
môi trường nước, trầm tích và sinh vật, tương tự như 
các chỉ tiêu đối với kim loại nặng hay hợp chất hữu 
cơ bền (POPs). Đồng thời, cập nhật danh mục chất ô 
nhiễm cần kiểm soát nghiêm ngặt, bổ sung các nhóm 
chất ÔNMN như vi nhựa, Phthalates, BPA, PBDEs vào 
hệ thống giám sát môi trường định kỳ quốc gia. Đồng 
thời, lồng ghép yêu cầu quản lý ô nhiễm vi nhựa vào 
các chất ÔNMN trong các chính sách phát triển ngành 
nhựa, xây dựng đô thị, nông nghiệp, xử lý nước thải 
và quản lý chất thải rắn. Mô hình quản lý nên chuyển 
từ kiểm soát sau phát sinh sang quản lý vòng đời sản 
phẩm, kết hợp trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất 
với công cụ kinh tế như thuế môi trường, ưu đãi tín 
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dụng xanh. Cùng với đó, vai trò của các cơ quan nhà 
nước cũng cần được tăng cường thông qua cơ chế 
thanh tra, kiểm tra, giám sát liên ngành, công khai 
dữ liệu môi trường và thúc đẩy sự tham gia của cộng 
đồng trong phản hồi chính sách, phát hiện điểm nóng 
ô nhiễm vi nhựa và các chất ÔNMN liên quan. 

4. KẾT LUẬN
Các chất ÔNMN hiện diện và phân bổ trong các 

nguồn nước khác nhau có tác động độc hại đến môi 
trường, các sinh vật sống, phá vỡ hoạt động nội tiết tự 
nhiên và ảnh hưởng đến các hệ sinh thái môi sinh và 
gây rủi ro tới sức khỏe con người. Sự tương tác giữa 
vi nhựa, các chất ÔNMN đang trở thành vấn đề đáng 
quan tâm. Trên cơ sở phân tích thực trạng ô nhiễm vi 
nhựa và vai trò của chúng trong việc phát tán các chất 
ô nhiễm mới nổi trong môi trường, nhóm tác giả đề 
xuất các giải pháp kiểm soát chất ÔNMN - vi nhựa 
trong môi trường, một cảnh báo về loại hình ô nhiễm 
mới hiện nay cần được quan tâm trên phương diện đa 
lĩnh vực, đa ngành nghề, có sự thống nhất phối hợp 
quản lý nghiêm ngặt trong chiến dịch chống rác thải 
nhựa, vi nhựa trong môi trường.  
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